
        UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                  Điện Biên, ngày      tháng 02 năm 2025 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

Các cá nhân đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày         /02/2025 của Sở GDĐT) 

  

Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

I. Đối tượng hiện đang công tác (11) 

1 Bùi Thị Anh  1978 

Hiệu trưởng 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

- Từ tháng 9/1999 đến 6/2008: là 

giáo viên giảng dạy môn Hóa tại 

trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Điện Điên; 

- Từ tháng 7/2008 đến 10/2009: Tổ 

trưởng tổ KHTN, Giáo viên giảng 

dạy môn Hóa tại trường THPT 

Chuyên Lê Quý Đôn Điện Điên; 

- Từ tháng 10/2009 đến 11/2011: 

Học Thạc sỹ tại trường ĐHSP Hà 

Nội I; 

- Từ tháng 12/2011 đến 8/2013: 

Giáo viên giảng dạy môn Hóa tại 

trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

25 năm  

2 tháng 

SN 410, 

Tổ 8, 

Phường 

Him Lam, 

TP.Điện 

Biên Phủ, 

tỉnh Điện 

Biên 

- Danh hiệu 

Nhà giáo ưu tú 

năm 2023 

- Bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ năm 

2020 

- Bằng khen 

của UBND 

tỉnh Điện Biên 

năm 2013, 

2018 

 



2 

Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

Điện Điên; 

- Từ tháng 8/2013 đến 6/2021: Phó 

hiệu trưởng; Phó Bí thư Đảng bộ 

bộ phận trường THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn tỉnh Điện Điên; 

- Từ tháng 7/2021 đến 9/2021: Phó 

hiệu trưởng phụ trách trường 

trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

tỉnh Điện Điên; Phó Bí thư Đảng 

bộ bộ phận trường THPT Chuyên 

Lê Quý Đôn tỉnh Điện Điên; 

- Từ tháng 10/2021 đến nay: Hiệu 

trưởng; Bí thư Đảng bộ bộ phận 

trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

tỉnh Điện Điên. 

2 
Dương Thị Minh 

Hồng 
 1972 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Chuyên Lê 

Quý Đôn 

- Từ tháng 11/1992 đến 7/1996: 

Giáo viên Trường trung học cơ sở 

Him Lam - Thị xã Điện Biên Phủ 

- Từ tháng 8/1996 đến nay 

(12/2024): Giáo viên Trường 

Trung học Phổ thông chuyên Lê 

Quý Đôn - TP Điện Biên Phủ. 

32 năm 

2 tháng 

Thôn C4 - 

Xã Thanh 

Hưng - 

Huyện 

Điện Biên 

- Tỉnh 

Điện Biên 

- Danh hiệu 

Nhà giáo ưu tú 

năm 2017 

- Bằng khen 

của UBND 

tỉnh Điện Biên 

năm 2000, 

2018 

3     - Từ 01/9/2000 đến 15/8/2017: 24 năm Phường - Nhà giáo Ưu 
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Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

 

Quách Thị Thu 

Phương 

  

1976 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

Giáo viên Trường THPT Thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên; 

- Từ 15/9/2017 đến nay: Giáo viên 

Trường THPT Lương Thế Vinh - 

thành phố Điện Biên Phủ -  tỉnh 

Điện Biên. 

3 tháng 

(Được 

giảm trừ 

03 năm 

so với 

thời gian 

quy định 

tại 

Khoản 2 

Điều 4 

Nghị 

định số 

07/2024/ 

NQ-

HĐND) 

Thanh 

Bình - 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ -  tỉnh 

Điện Biên 

tú năm 2021; 

-  Bằng khen 

của UBND 

tỉnh năm 2020; 

2023. 

 

4 Đặng Thị Kim Liên  1968 

Hiệu trưởng 

Trường 

PTDTNT 

THPT 

huyện 

Mường Chà 

- Từ 10/1992 đến 5/2000: Giáo 

viên Trường THPT Mường Lay 

tỉnh Lai Châu 

- Từ 06/2000 đến 8/2004: Phó 

Hiệu trưởng Trường THPT Mường 

Lay - Lai Châu 

- Từ 09/2004 đến 8/2008: Phó 

Hiệu trưởng Trường THPT Mường 

Chà tỉnh Điện Biên 

32 năm 

04 tháng 

Tổ 4, thị 

trấn 

Mường 

Chà, huyện 

Mường 

Chà, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh 

năm 2011, 

2015 
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Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

- Từ 09/2008 đến 8/2018:  Hiệu 

trưởng Trường THPT Mường 

Chà,tỉnh Điện Biên  

- Từ 09/2018 đến nay (01/2025):  

Hiệu trưởng Trường PTDTNT 

THPT huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên 

5 Vũ Thị Mai Hiên  1976 

Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

tỉnh Điện 

Biên 

Từ 09/1998 đến nay (01/2025): 

Giáo viên Trường PTDTNT tỉnh 

Điện Biên 

26 năm  

4 tháng 

Tổ 5, 

phường 

Mường 

Thanh, TP. 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh 

Điện Biên năm 

2007, 2012,  

2022, 2024. 

6 Phạm Thị Hà  1976 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

- Từ tháng 9/1999 →7/2000: Giáo 

viên, trường THPT Thị xã Điện 

Biên Phủ.  

- Từ tháng 8/2000 →  6/2012: 

Giáo viên, Trường THPT Phan 

Đình Giót. 

- Từ tháng 7/2012 →  10/2015: 

Phó Hiệu trưởng Trường THPT 

Phan Đình Giót. 

25 năm 

5 tháng  

Tổ 9, P. 

Tân Thanh, 

TP Điện 

Biên Phủ, 

tỉnh Điện 

Biên 

- Bằng khen 

của UBND 

tỉnh Điện Biên 

các năm 2020, 

2023;   

- Bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ năm 

2017. 
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Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

- Từ tháng 11/2015 →  11/2020: 

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, 

Trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ. 

- Từ tháng 12/2020→  4/2021: 

Đảng ủy viên, Giáo viên Trường 

THPT Thành phố Điện Biên Phủ.  

- Từ tháng 5/2021 đến nay 

(01/2025): Đảng ủy viên, Phó Hiệu 

trưởng, Trường THPT Thành phố 

Điện Biên Phủ. 

 

7 

 

Nguyễn Thị Hằng 

Nga 

  

1977 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

- Từ tháng 9/1999 →  8/2004: 

Giáo viên trường THPT Tủa Chùa 

- Từ tháng 9/2004 →  8/2006: 

Giáo viên, Bí thư Đoàn thanh niên 

trường THPT Tủa Chùa 

- Từ tháng 9/2006 →  7/2008: 

Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn 

trường THPT Tủa Chùa 

- Từ tháng 8/2008 →7/2009: Phó 

Hiệu trưởng trường THPT Tủa 

Chùa 

25 năm 

5 tháng  

Tổ 5 P. 

Him Lam, 

TP Điện 

Biên Phủ 

- Bằng khen 

của UBND 

tỉnh Điện Biên 

các năm 2015; 

2019 
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Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

- Từ tháng 8/2009 →  9/2009: Phó 

Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

trường PTDTNT THPT huyện Tủa 

Chùa 

- Từ tháng 10/2009 →7/2016: Bí 

thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường 

PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

- Từ tháng 8/2016 đến nay 

(01/2025) : Đảng uỷ viên, Phó 

Hiệu trưởng trường THPT Thành 

phố Điện Biên Phủ 

 

8 

 

Nguyễn Thị Thu 

Cúc 

  

1976 

 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

- Từ tháng 8/2022 - 10/2009: Giáo 

viên Trường Trung học phổ thông 

Phan Đình Giót, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

- Từ 15/10/2009 đến nay 

(01/2025): Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Thành phố  

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

 

22 năm 

4 tháng 

(Được 

giảm trừ 

03 năm 

so với 

thời gian 

quy định 

tại 

Khoản 2 

Điều 4 

 

SN 43 tổ 

01, 

Phường 

Nam 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

-  Danh hiệu:  

Nhà giáo ưu tú 

năm 2023. 

- Bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính Phủ năm 

2023. 

- Bằng khen 

của UBND 

tỉnh Điện Biên 

các năm 2018,  

2022. 



7 

Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

Nghị 

định số 

07/2024/ 

NQ-

HĐND) 

9 Quàng Thị Hiền  1975 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

- Từ 1/9/2001 -31/8/2006: Giáo 

viên Trường Trung học phổ thông 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

- Từ tháng 9/2006 - 8/2007: Giáo 

viên Biệt phái Trường Trung học 

phổ thông Trần Can huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên.  

 - Từ tháng 9/2007 -10/2013: Giáo 

viên Trường Trung học phổ thông 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

- Từ tháng 11/2013- nay (1/2025): 

Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Thành phố  Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên. 

23 năm 

3 tháng 

(Được 

giảm trừ 

03 năm 

so với 

thời 

gian quy 

định tại 

Khoản 2 

Điều 4 

Nghị 

định số 

07/2024

/NQ-

HĐND) 

 

 

SN 59 tổ 

12 P. 

Mường 

Thanh. TP 

Điện Biên 

Phủ 

-  Danh hiệu:  

Nhà giáo ưu tú 

năm 2023. 

- Bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính Phủ năm 

2023 

- Bằng khen 

của UBND 

tỉnh Điện Biên 

2013, 2021. 

10 
Phạm Thị Hương 

Giang 
 1977 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Thành phố 

- Từ 1/9/2000 - 30/01/2001: Giáo 

viên trường Trung học phổ thông 

Thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

24 năm 

4 tháng 

(Được 

giảm trừ 

SN 29, tổ 

12, 

Phường 

Mường 

-  Danh hiệu:  

Nhà giáo ưu tú 

năm 2023. 
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Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

Điện Biên 

Phủ 

Biên. 

- Từ tháng 02/2001 - 05/2001: 

Giáo viên biệt phái tại trường 

Trung học phổ thông Trần Can, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 

Biên. 

 - Từ tháng 06/2001 đến nay 

(01/2025): Giáo viên trường Trung 

học phổ thông Thành phố  Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

03 năm 

so với 

thời 

gian quy 

định tại 

Khoản 2 

Điều 4 

Nghị 

định số 

07/2024

/NQ-

HĐND) 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Bằng khen 

của UBND 

tỉnh Điện Biên 

các năm 2015, 

2021. 

- Bằng khen 

của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

năm 2022  

11 Phạm Thị Kim Oanh  1972 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

- Từ tháng 09/1994 →  08/1995: 

Giáo viên Trường THPT Thị xã 

Lai Châu. 

-  Từ tháng  09/1995 →  09/2004: 

Giáo viên Trường THPT thị xã 

Điện Biên Phủ  

- Từ tháng 10/2004 đến nay 

(01/2025): Giáo viên Trường 

THPT Thành phố  Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên. 

30 năm 

05 tháng 

Số nhà 04, 

phố 05, 

phường 

Thanh 

Trường, 

TP. Điện 

Biên Phủ; 

tỉnh Điện 

Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh các 

năm 2010, 

2012. 

II. Đối tượng đã nghỉ chế độ (02) 
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Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

 

1 

 

Đàm Thị Thoa 

  

1958 

 

Nguyên 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

- Từ tháng 9/1981 →  8/1995: 

Giáo viên Trường THPT Thị xã 

Lai Châu. 

-  Từ tháng 9/1995 →  9/1997: Tổ 

trưởng Tổ Hoá- Sinh, Trường 

THPT Thị xã Điện Biên Phủ , Tỉnh 

Lai Châu. 

- Từ tháng 10/1997- 10/2004: Tổ 

trưởng tổ Hoá- Sinh; Chủ tịch 

công đoàn trường THPT TX Điện 

Biên Phủ Tỉnh Điện Biên. 

- Từ tháng 10/2004- 12/2007: Tổ 

trưởng tổ Hoá- Sinh; Chủ tịch 

công đoàn trường THPT TP Điện 

Biên Phủ Tỉnh Điện Biên. 

- Từ tháng 01/2008-10/2011: Giáo 

viên Trường THPT TP Điện Biên 

Phủ Tỉnh Điện Biên. 

- Từ 01/11/2011 đến nay: Nghỉ 

hưu theo chế độ tại Thôn Hưng 

Thịnh; xã Thanh Hưng; huyện 

Điện Biên; tỉnh Điện Biên. 

 

30 năm 

02 tháng 

Thôn 

Hưng 

Thịnh; xã 

Thanh 

Hưng; 

huyện 

Điện Biên; 

tỉnh Điện 

Biên. 

Bằng khen của 

UBND tỉnh 

năm  2000, 

2004. 

 



10 

Danh sách trên có 13 cá nhân, trong đó: 

- Đối tượng hiện đang công tác: 11; 

- Đối tượng đã nghỉ chế độ: 02./. 

 

Số 

T

T 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở 

hiện nay 

Hình thức, 

danh hiệu 

khen thưởng 

được ghi nhận Nam Nữ 

 

2 

 

Lương Thị Bích 

Thủy 

  

1968 

 

Nguyên 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

- Từ tháng 09/1990 →  9/1995: 

Giáo viên Trường THPT Thị xã 

Lai Châu, Tỉnh Lai châu. 

- Từ tháng 9/1995 →  6/2019: 

Giáo viên Trường THPT Thành 

phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  

- Từ 01/7/2019 đến nay: Nghỉ hưu 

theo chế độ tại Thôn Diễn Hòa, Xà 

Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

28 năm 

10 tháng 
Thôn Diễn 

Hòa, xã 

Hợp Thành, 

huyện Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

 

Bằng khen của 

UBND tỉnh 

2010, 2012. 
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